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    I. TRẮC NGHIỆM:  (4,0 điểm)
	 1. Hãy sắp xếp các biểu hiện sau đây vào 2 cột cho sẵn: (1,0 điểm)
    Xa hoa, lãng phí/sống đúng mức/cầu kì, kiểu cách/sống chân thật/ khiêm tốn/tác phong gọn gàng/nói bóng bẩy, văn hoa /luộm thuộm, bừa bãi/nói năng cộc lốc/sống hòa hợp.

	GIẢN DỊ
	KHÔNG GIẢN DỊ







 2. Khoanh tròn vào câu biểu hiện sự không trung thực (1,0đ)
   
   a. Không làm bài tập nên nói là quên.
   b. Thẳng thắng nhận khuyết điểm. 
   c. Giúp bạn làm bài trong giờ kiểm tra.
   d. Đi học muộn viện cớ hỏng xe.
3. Em hãy đọc những câu dưới đây và đánh dấu x vào một trong hai đã cho để phân biệt giữa “ đạo đức” và “kỉ luật” (1,0đ)

	
	Đạo đức
	Kỉ luật

	a. Tuân thủ luật giao thông đường bộ.
b. Chép bài giảng lại cho bạn khi bạn bị ốm
c. Vâng lời dạy bảo của cha mẹ.
d. Giúp đỡ đồng bào bị lụt.
e. Nhận khuyết điểm trước tập thể.
f. Chấp hành nội quy nhà trường.
g. Chú ý nghe thầy cô giảng bài.
h. Đi học đúng giờ.

	
	



   4. Yêu thương con người, sống có lòng nhân ái, vị tha là truyền thống của dân tộc ta. Câu tục ngữ nào sau đây nói lên điều đó (1,0đ)
· Thà nghèo của đừng nghèo lòng.
· Siêng làm thì có, siêng học thì hay.
· Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
· Mình vì mọi người, mọi người vì mình.
· Yêu trẻ trẻ hay đến nhà, kính già già để tuổi cho.
· Thủy chung như nhất.
	
          II. TỰ LUẬN: (6,0điểm)
          1.Thế nào là tôn sư trọng đạo? Biểu hiện của tôn sư trọng đạo? Tìm tục ngữ, ca dao về phẩm chất này? (4,0 điểm)
          2.Em hãy nêu những biểu hiện thiếu tính kỉ luật của một số bạn học sinh hiện nay và tác hại của nó? (2,0 điểm)

---------------------Hết--------------------
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I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)
	
        Câu 1 (1,0 điểm)

	GIẢN DỊ
	KHÔNG GIẢN DỊ

	Sống đúng mức/ sống chân thật/ khiêm tốn/ tác phong gọn gàng/ sống hòa hợp
	Xa hoa,lãng phí/ cầu kì, kiểu cách/ nói bóng bẩy,văn hoa/ luộm thuộm,bừa bãi/ nói năng cộc lốc


        Câu 2 (1,0 điểm)
	          Khoanh tròn câu a,d 
        Câu 3 (1,0 điểm)
· Phân biệt đúng mỗi ý được 0,5 điểm
· Các ý thuộc kỉ luật:   a, e ,f , h.
· Các ý thuộc đạo đức: b, c, d, g.
         Câu 4 (1,0 điểm)
 Các ý đúng: 1,3,4,5 (Mỗi ý đúng 0.25 điểm)           
II. Phần tự luận: (6,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (4,0 điểm)

	a,
	Tôn sư trọng đạo là: Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo (đặc biệt đối với những thầy giáo, cô giáo đã dạy mình) ở mọi lúc, mọi nơi. Coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy đã dạy cho mình
	2,0 đ

	
	b,
	         *Những biểu hiện của tôn sư trọng đạo:
· Vâng lời thầy cô giáo
· Học thật tốt để thầy cô giáo vui lòng
· Chào hỏi thầy cô giáo khi gặp gỡ
· Làm theo những đạo lí mà thầy cô dạy
· Thăm sức khỏe thầy cô dù đã ra trường…

	1,0 đ

	
	c,
	*Tục      * Tục ngữ,ca dao về tôn sư trọng đạo :
· Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy.
· Trọng thầy mới được làm thầy.
· Không thầy đố mày làm nên
· Nhất tự vi sư, bán tự vi sư …

	1,0 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)

	Học sinh tự liên hệ với thực tế trường, lớp của mình để trả lời câu hỏi. Giáo viên tùy thuộc mưc độ làm bài của các em sẽ ghi điểm.

	2,0 đ

	Tổng
	6,0




---------------------Hết--------------------


















